
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRẢ TRONG NGÀY

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ, BAN, NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Nơi tiếp nhận

Tổng thời 
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STT
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PVHCC

Tại 
đơn vị

I. SỞ CÔNG THƯƠNG

1 2.000526.000.00.00.H47
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc 
thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị 
mất hoặc bị hỏng thẻ

x 05

2 2.000033.000.00.00.H47 Thông báo hoạt động khuyến mại x

3 2.001474.000.00.00.H47 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại x
II. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1 2.002029.000.00.00.H47
Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh 
trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

x 03

2 2.002018.000.00.00.H47
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác 
nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị 
mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

x 03

3 1.010010.000.00.00.H47 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp x 03

III. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1 2.000027.000.00.00.H47 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân x 14

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=205328&qdcbid=54413&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=205290&qdcbid=43652&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=277083&qdcbid=54413&r_url=danh_sach_tthc
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IV. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

1 1.009772.000.00.00.H47 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư x 15 

V. SỞ TÀI CHÍNH

1 1.005434.000.00.00.H47 Mua quyển hóa đơn x 02

2 1.005435.000.00.00.H47 Mua hóa đơn lẻ x 02

VI. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1 1.001765.000.00.00.H47 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe x 02 

2 1.001735.000.00.00.H47 Cấp Giấy phép xe tập lái x 01

3 1.005.210.000.00.00.H47 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị 
mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác x 03 

4 1.004.987.000.00.00.H47 Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 x 03 

5 1.002.286.000.00.00.H47 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện 
của Lào, Campuchia x 02 

6 1.002.063.000.00.00.H47 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện 
của Lào x

02 

7 1.010.707.000.00.00.H47
Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện 
của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về 
vận tải đường bộ qua biên giới

x
02 
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8 1.002046.000.00.00.H47 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện 
của các nước thực hiện Hiệp định GMS x 02 

9 1.001577.000.00.00.H47 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện 
của Campuchia x 02 

10 1.003970.000.00.00.H47
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền 
sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký 
phương tiện

x 03 

11 1.006391.000.00.00.H47
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện 
thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ 
phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

x 03 

12 2.001659.000.00.00.H47 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện x 03 

VII. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 1.004583.000.00.00.H47

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
(gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc 
đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn 
liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

x 01

2 1.004550.000.00.00.H47 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở 
hình thành trong tương lai x 01

3 1.003862.000.00.00.H47
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là 
nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng 01chưa được 
chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

x 01

4 1.003688.000.00.00.H47 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán 
tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu x 01

http://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/qti/knquocgia/thutuchanhchinh.cpx?secrd=ZvbT2ZyP0LZS/BI5AdAcAg==
http://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/qti/knquocgia/thutuchanhchinh.cpx?secrd=ZvbT2ZyP0LZS/BI5AdAcAg==
http://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/qti/knquocgia/thutuchanhchinh.cpx?secrd=ZvbT2ZyP0LZS/BI5AdAcAg==
http://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/qti/knquocgia/thutuchanhchinh.cpx?secrd=ZvbT2ZyP0LZS/BI5AdAcAg==
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5 1.003625.000.00.00.H47 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký x 01

6 1.003046.000.00.00.H47
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của 
cơ quan đắng ký

x 01

7 2.000801.000.00.00.H47 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp 
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất x 01

8 1.001696.000.00.00.H47 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ 
hợp đồng mua bán nhà ở x 01

9 1.000655.000.00.00.H47 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất x 01

VIII. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 1.004467.000.00.00.H47
Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

x 03

IX. SỞ TƯ PHÁP

1 1.000588.000.00.00.H47 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật x 03

2 2.001807.000.00.00.H47 Cấp lại Thẻ đấu giá viên x 03
X. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1 1.004839.000.00.00.H47
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 
(trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin 
có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

x 02

http://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/qti/knquocgia/thutuchanhchinh.cpx?secrd=ZvbT2ZyP0LZS/BI5AdAcAg==
http://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/qti/knquocgia/thutuchanhchinh.cpx?secrd=ZvbT2ZyP0LZS/BI5AdAcAg==
http://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/qti/knquocgia/thutuchanhchinh.cpx?secrd=ZvbT2ZyP0LZS/BI5AdAcAg==
http://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/qti/knquocgia/thutuchanhchinh.cpx?secrd=ZvbT2ZyP0LZS/BI5AdAcAg==
http://dichvucong.quangnam.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/qti/knquocgia/thutuchanhchinh.cpx?secrd=ZvbT2ZyP0LZS/BI5AdAcAg==
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2 2.001064.000.00.00.H47

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền 
cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm 
phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động 
liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, 
xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

x 03
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